
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  121/QĐ-UBND An Giang, ngày  15  tháng  01 năm 2024 

 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức 

được bố trí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 79/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An 

Giang trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm 

việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 

này. (Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang nêu tại Điều 1 Quyết định này tiếp tục 

được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác do Sở, ban, ngành tỉnh 

và các cơ quan ngành dọc chủ quản công chức, viên chức cử đến chi trả theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 372/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức được bố trí 

làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng Sở, ban, ngành 

tỉnh, các cơ quan ngành dọc có liên quan, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh và ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT. UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành tỉnh  

   và các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh; 

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, TH; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Lê Văn Phước 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   121/QĐ-UBND ngày  15  tháng  01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Stt Tên đơn vị 

Chính thức Dự phòng 

Họ và Tên 
Số điện 

thoại 
Lĩnh vực tiếp nhận Họ và Tên 

Số điện 

thoại 

1 Sở Tư pháp 

Dương Thị Thu Oanh 0948.363.223 
Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Tư pháp. 

Nguyễn Thị Linh 0917.925.303 

Nguyễn Văn Tình 0945.432.555 
Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Tư pháp. 

2 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Lâm Thị Hồng Hạnh 0944.954.516 
Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. 
Lê Vĩnh Sang 0988.330.544 

Lê Thị Bé Thùy 0967.897.757 
Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. 
Trần Thanh Việt 0918.747.749 

3 Sở Xây dựng Trương Nhơn Phước 0982.280.421 
Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Xây dựng. 

Đoàn Trương 

Thanh Bình 
0839.798.852 
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Stt Tên đơn vị 

Chính thức Dự phòng 

Họ và Tên 
Số điện 

thoại 
Lĩnh vực tiếp nhận Họ và Tên 

Số điện 

thoại 

4 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Phan Thị Huyền Trân 0986.868.611 

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực Môi trường, khoáng sản, 

tài nguyên nước, biến đổi khí 

hậu. 

Trương Thị Trần 

Linh 
0939.640.333 

Võ Văn Đến 0889.490.690 

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực Đất đai, đăng ký biện pháp 

bảo đảm, đo đạc bản đồ. 

Nguyễn Thị Thúy 

An 
0336.310.828 

5 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Nguyễn Bền Em 0915.565.445 

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật. 

Đặng Thị Thanh 

Hiền 
0939.532.006 

Nguyễn Thị Thúy 0983.656.526 

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực Nuôi trồng Thủy sản, 

Chăn nuôi và Thú y. 

Phan Thu Ba 0939.860.767 

La An Kiên 088.888.3924 

Võ Thanh Sang 0976.082.030 

Nguyễn Bích Dung 0918.118.862 
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực Kiểm lâm. 
Nguyễn Tấn Tài 0933.013.097 
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Stt Tên đơn vị 

Chính thức Dự phòng 

Họ và Tên 
Số điện 

thoại 
Lĩnh vực tiếp nhận Họ và Tên 

Số điện 

thoại 

6 
Sở Giao thông 

vận tải 

Phương Mai Hoàng 

Tuấn 
0918.867.500 

Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Giao thông Vận tải. 

Tăng Thị Trâm 

Anh 
0917.554.445 

7 
Sở Công 

thương 
Lư Thị Bích Tuyền 0989.623.292 

Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Công thương. 
Trần Văn Vũ 0366.180.990 

8 

Sở Lao động -     

Thương Binh 

và Xã Hội 

Huỳnh Lê Bảo Uyên 0387.012.067 

Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

Trần Thị Thanh 

Trúc 
0835.243.217 

9 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Đinh Văn Liếu 0918.934.523 

Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

Phạm Thị Thùy 

Linh 
0966.334.226 

Lê Chí Huy 0969.772.022 

Huỳnh Thị Mỹ Anh 0868.355.217 

10 Sở Y tế 

Lương Tuyết Ngân 0344.177.909 
Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Y tế. 
Nguyễn Văn Dũng 0918.992.959 

Trần Ngọc Linh 0845.454.506 
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Stt Tên đơn vị 

Chính thức Dự phòng 

Họ và Tên 
Số điện 

thoại 
Lĩnh vực tiếp nhận Họ và Tên 

Số điện 

thoại 

11 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

Lê Thị Thủy Tiên 0979.662.811 
Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Phan Quốc Bình 0985.060.904 

12 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Nguyễn Thanh Tiến 0909.331.151 

Thủ tục hành chính thuộc Ban 

quản lý khu kinh tế, Sở Nội vụ, 

Điện lực An Giang và Điện 

nước An Giang. 

(Không)  

Phạm Thị Tuyết Trinh 0948.330.199 

Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Tài chính, Sở Khoa học và 

Công nghệ và Sở Ngoại vụ. 

(Không)  

Mai Thị Trúc Phương 0973.735.921 
Thủ tục hành chính thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông. 
(Không)  

13 
Bảo hiểm xã 

hội tỉnh 

Phan Thị Quỳnh 

Giang 
0917.553.711 

Thủ tục hành chính thuộc Bảo 

hiểm xã hội tỉnh. 

Mai Quỳnh Như 0988.411.410 

Đỗ Lê Phương Thảo 0366.234.865 
Thủ tục hành chính thuộc Bảo 

hiểm xã hội tỉnh. 
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Stt Tên đơn vị 

Chính thức Dự phòng 

Họ và Tên 
Số điện 

thoại 
Lĩnh vực tiếp nhận Họ và Tên 

Số điện 

thoại 

14 Công an tỉnh 

Dương Văn Khon 0913.783035 

Thủ tục hành chính thuộc 

ngành nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện về an ninh trật tự 

và con dấu. 

Nguyễn Thị Trúc 

Hằng 
0906.925.007 

Đoàn Thị Ánh Hồng 0908.885.896 

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực Căn cước Công dân và 

định danh điện tử. 

Nguyễn Hoàng 

Minh 
0977.430.130 

Lê Văn Liệt 0918.575.733 

Trần Minh Lý 0972.515.852 

Tạ Thanh Sang 0919.848.495 

Ngô Thanh Tùng 0918.717.825 
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